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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CHI TIẾT
TOÁN CƠ SỞ

1. Thông tin tổng quát:
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: 
Họ và tên: Phạm Thị Hải Châu
Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục mầm non - Trường Sư phạm – Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0915386787
Email: chaupth@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Toán và phương pháp dạy học bộ môn Toán
Giảng viên 2:
Họ và tên: Nguyễn Thị Châu Giang
Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục tiểu học - Trường Sư phạm – Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0912414359
Email: chaugiangdhv@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Toán và phương pháp dạy học bộ môn Toán
1.2. Thông tin về học phần:

	- Tên học phần (tiếng Việt): TOÁN CƠ SỞ
		   (tiếng Anh): FUNDAMENTAL MATHEMATICS

	- Mã số học phần: EDU20008

	- Thuộc CTĐT ngành: Giáo dục mầm non

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
          Kiến thức đại cương

          Kiến thức cơ sở ngành
          Kiến thức ngành

	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung 

    Học phần dạy học theo hình thức dự án/đồ án

    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  

	     Tự chọn 


	- Số tín chỉ: 3
+ Số tiết lý thuyết: 15
+ Số tiết thảo luận/bài tập: 30
+ Số tiết tự học: 90

	- Điều kiện đăng ký học: không
	

	+ Học phần tiên quyết: không
	Mã số HP:

	+ Học phần học trước: không
	Mã số HP:

	- Bộ môn phụ trách học phần:
Điện thoại:                                              Email:



2. Mô tả học phần
Học phần Toán cơ sở là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo, trang bị những kiến thức cơ bản về lý thuyết tập hợp, lý thuyết số tự nhiên và hình học có liên quan đến việc hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non; rèn luyện cho sinh viên năng lực tư duy logic, suy luận, phán đoán và giải quyết vấn đề.
3. Mục tiêu học phần
Sinh viên nắm vững được các kiến thức cơ bản về lý thuyết tập hợp, lý thuyết số tự nhiên và các hình hình học; vận dụng được kiến thức về lý thuyết tập hợp, lý thuyết số tự nhiên và hình học vào giải quyết vấn đề; từ đó rèn luyện một số kỹ năng thông qua các hoạt động giải toán. Đồng thời, sinh viên biết phân tích cơ sở và mối liên hệ của nội dung, phương pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non với một số kiến thức của lý thuyết tập hợp, lý thuyết số tự nhiên và hình học.
4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
CLO1.1: Hiểu và phân tích được các kiến thức về lý thuyết tập hợp, lý thuyết số tự nhiên và hình học có liên quan đến một số biểu tượng toán mà trẻ mầm non được làm quen.
CLO2.1: Thể hiện khả năng giải quyết vấn đề thông qua hoạt động giải toán
CLO2.2: Có khả năng tự học, tự nghiên cứu các vấn đề về lý thuyết tập hợp, lý thuyết số tự nhiên và hình học
4.1. Ánh xạ chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	CĐR học phần
	Ánh xạ với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	PLO1.2
	PLO2.1

	
	1.2.2
	2.1.1
	2.1.2

	CLO1.1
	1,0
	
	

	CLO2.1
	
	1,0
	

	CLO2.2
	
	
	1,0



4.2. Nội dung chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học phần

	CĐR học phần (CLO)
	Mức đô năng lực CĐR học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	CLO1.1
	K3
	Liên hệ được một số khái niệm, tính chất của lý thuyết tập hợp, lý thuyết số tự nhiên, hình học với nội dung, phương pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non.
	Thuyết trình; Đàm thoại; Bài tập.
	Bài kiểm tra tự luận; Hồ sơ học tập.

	CLO2.1
	S3
	Thể hiện kỹ năng giải quyết vấn đề thông qua hoạt động giải toán.
	Thuyết trình; Đàm thoại; Bài tập.
	Bài kiểm tra trắc nghiệm; Bài kiểm tra tự luận.

	CLO2.2
	S3
	Tự giác trong học tập, hoàn thành các nhiệm vụ mà giáo viên giao phó.
	Thuyết trình; Đàm thoại; Bài tập; Tự học.
	Bài kiểm tra trắc nghiệm; Bài kiểm tra tự luận.



5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
5.1. Đánh giá học tập
	Bài đánh giá
	Hình thức đánh giá và lưu hồ sơ
	Công cụ đánh giá
	CĐR  học phần
	Tỷ lệ
cho bài đánh giá
	Tỷ lệ
cho học phần

	A1. Đánh giá thường xuyên (tối thiểu 03 bài đánh giá)
	
	
	
	50%

	A1.1
	Ý thức học tập
	- Rubric 1
- Nhật ký
	CLO 2.2
	100%
	15%

	A1.2
	Hồ sơ học phần
	- Rubric 2
- E-learning
	CLO 1.1
	20%
	15%

	
	
	
	CLO 2.1
	80%
	

	A1.3
	Kiểm tra giữa kỳ
	Rubric 3
Bài trắc nghiệm
	CLO 2.1
	100%
	20%

	A2. Đánh giá cuối kì
	
	
	
	50%

	A.2.1
	Bài thi cuối kỳ
	Rubric 4
Bài tự luận
	CLO 1.2
	20%
	

	
	
	
	CLO 2.1
	80%
	

	Công thức tính điểm học phần: A1.1×15% + A1.2×15% + A1.3×20% + A2.1×50%



5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá
5.2.1. Rubric 1: Đánh giá bài A1.1
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Chỉ báo
	Cách cho điểm
	Số điểm

	1
	Số buổi đi học
	Số buổi tham gia học trên lớp
	- Tham gia 100% số tiết: 10 điểm
- Nghỉ mỗi 5% số tiết: trừ 1 điểm
	A1

	2
	Xây dựng bài
	Số lần phát biểu, giải bài tập
	- Không phát biểu, giải bài tập lần nào: 7 điểm
- Mỗi lần phát biểu, giải bài tập: cộng 1 điểm
	A2

	
	
	
	Tổng điểm
	(A1+A2)/2



5.2.2. Rubric 2: Đánh giá bài A1.2
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Chỉ báo
	Cách cho điểm
	Điểm tối đa

	1
	Làm bài tập trên E-learning
	Số bài tập làm trên E-learning
	Theo barem điểm trong đề bài
	10


5.2.3. Rubric 3: Đánh giá bài A1.3
	[bookmark: _Hlk120565022]STT
	Tiêu chí đánh giá
	Chỉ báo
	Cách cho điểm
	Điểm tối đa

	1
	Bài kiểm tra trắc nghiệm
	Số câu trả lời đúng
	- 40 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	10


5.2.4. Rubric 4: Đánh giá bài A2.1
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Chỉ báo
	Cách cho điểm
	Điểm tối đa

	1
	Bài kiểm tra trắc nghiệm
	Số câu trả lời đúng
	Theo barem điểm trong đề bài
	10


6. Tài liệu học tập
6.1. Giáo trình:
6.2. Tài liệu tham khảo:
[1] Phan Hữu Chân, Nguyễn Tiến Tài, Tập hợp và lôgic số học, NXB GD, 1997.
[2] Nguyễn Văn Đoành, Nguyễn Văn Khuê, Hình học sơ cấp, ĐHSP Hà nội I, 1994.
[3] Đinh Thị Nhung, Toán và phương pháp hình thành các biểu tượng Toán học cho trẻ mẫu giáo, Tập I, NXB ĐH Quốc gia Hà nội, 2001.
[4] Nguyễn Tiến Tài, Nguyễn Văn Ngọc, Số tự nhiên, Trường ĐHSP Hà Nội I, 1994.
7. Kế hoạch dạy học 
Lý thuyết

	Tuần, số tiết
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	CĐR học phần
	Bài đánh giá

	1(3)
	Chương 1. Những vấn đề cơ bản của lý thuyết tập hợp
1. Tập hợp
1.1. Các khái niệm cơ bản về tập hợp
1.1.1. Khái niệm tập hợp
1.1.2. Sự xác định một tập hợp
1.1.3. Tập rỗng, tập đơn tử
1.1.4. Minh hoạ tập hợp bằng hình vẽ
1.1.5. Hai tập hợp bằng nhau
1.2. Quan hệ bao hàm 
1.2.1. Quan hệ bao hàm - Tập con
1.2.2. Một số tính chất của quan hệ bao hàm
1.2.3. Tập hợp các tập con của một tâp hợp
	- Địa điểm: trên lớp
- Thuyết trình; Đàm thoại; 
- Hướng dẫn làm bài tập
- Tự học.

	- Đọc trước TL [1], [3]
- Tương tác với GV qua LMS

	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1

	2(3)
	1.3. Các phép toán trên tập hợp
1.3.1. Giao của hai tập hợp
1.3.2. Hợp của hai tập hợp
1.3.3. Một số tính chất của phép hợp, phép giao
1.3.4. Liên hệ giữa phép hợp và phép giao
1.3.5. Hiệu của hai tập hợp
1.3.6. Mối liên hệ giữa phép hiệu với phép hợp và phép giao
	- Địa điểm: trên lớp
- Thuyết trình; Đàm thoại; 
- Hướng dẫn làm bài tập
- Tự học.

	- Đọc trước TL [1], [3]
- Tương tác với GV qua LMS

	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1

	3(3)
	2. Quan hệ
2.1. Tích Đề các của các tập hợp
2.2.1. Cặp sắp thứ tự
2.2.2. Tích Đề các
2.2. Quan hệ hai ngôi
2.2.1. Định nghĩa và ví dụ về quan hệ hai ngôi trên một tập
2.2.2. Một số tính chất thường gặp của quan hệ hai ngôi
	- Địa điểm: trên lớp
- Thuyết trình; Đàm thoại; 
- Hướng dẫn làm bài tập
- Tự học.

	- Đọc trước TL [1], [3]
- Tương tác với GV qua LMS

	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1

	4(3)
	2.3. Quan hệ tương đương
2.3.1. Quan hệ tương đương
2.3.2. Lớp tương đương 
2.3.3. Tập thương
2.4. Quan hệ thứ tự
2.4.1. Quan hệ thứ tự
2.4.2. Tập sắp tứ tự
2.4.3. Phần tử lớn nhất, nhỏ nhất
2.4.4. Chặn trên, chặn dưới.
2.4.5. Chặn trên nhỏ nhất, chặn dưới lớn nhất
2.4.6. Phần tử tối đại, tối tiểu
	- Địa điểm: trên lớp
- Thuyết trình; Đàm thoại; 
- Hướng dẫn làm bài tập
- Tự học.

	- Đọc trước TL [1], [3]
- Tương tác với GV qua LMS


	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1

	5(3)
	3. Ánh xạ
3.1. Định nghĩa ánh xạ
3.2. Ảnh và tạo ảnh
3.2.1. Định nghĩa ảnh và tạo ảnh
3.2.2. Định lý
	- Địa điểm: trên lớp
- Thuyết trình; Đàm thoại; 
- Hướng dẫn làm bài tập
- Tự học.
	- Đọc trước TL [1], [3]
- Tương tác với GV qua LMS


	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1

	6(3)
	3.3. Các ánh xạ đặc biệt
3.3.1. Đơn ánh
3.3.2. Toàn ánh
3.3.3. Song ánh
	- Địa điểm: trên lớp
- Thuyết trình; Đàm thoại; 
- Hướng dẫn làm bài tập
- Tự học.
	- Đọc trước TL [1], [3]
- Tương tác với GV qua LMS


	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1

	7(3)
	3.4. Tích các ánh xạ
3.4.1. Định nghĩa tích các ánh xạ
3.4.2. Một số tính chất
3.5. Ánh xạ ngược
3.5.1. Định nghĩa ánh xạ ngược
3.5.2. Một số tính chất
	- Địa điểm: trên lớp
- Thuyết trình; Đàm thoại; 
- Hướng dẫn làm bài tập
- Tự học.
	- Đọc trước TL [1], [3]
- Tương tác với GV qua LMS


	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1

	8(3)
	Chương 2. Số tự nhiên
1. Tập hợp số tự nhiên
1.1. Tập hợp tương đương
1.1.1. Định nghĩa tập hợp tương đương
1.1.2. Tính chất
1.1.3. Định lí Cantor
1.2. Tập hợp hữu hạn – Tập hợp vô hạn
1.2.1. Các định nghĩa 
1.2.2. Một số tính chất
	- Địa điểm: trên lớp
- Thuyết trình; Đàm thoại; 
- Hướng dẫn làm bài tập
- Tự học.

	- Đọc trước TL [4], [3]
- Tương tác với GV qua LMS

	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1

	9(3)
	1.3. Số tự nhiên - Quan hệ thứ tự trên tập hợp số tự nhiên
1.3.1. Bản số – Số tự nhiên
1.3.2. Quan hệ thứ tự trên tập hợp số tự nhiên
1.3.3. Số liền sau
1.4. Dãy số tự nhiên
	- Địa điểm: trên lớp
- Thuyết trình; Đàm thoại; 
- Hướng dẫn làm bài tập
- Tự học.

	- Đọc trước TL [4], [3]
- Tương tác với GV qua LMS

	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1

	10(3)
	2. Các phép toán trên tập hợp số tự nhiên 
2.1. Phép cộng và phép nhân
2.1.1. Các bổ đề về hợp và tích Đề - các của tập hợp hữu hạn
2.1.2. Phép cộng và phép 
nhân trên N
2.1.3. Các tính chất của các phép toán
	- Địa điểm: trên lớp
- Thuyết trình; Đàm thoại; 
- Hướng dẫn làm bài tập
- Tự học.

	- Đọc trước TL [4], [3]
- Tương tác với GV qua LMS

	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1

	11(3)
	2.2. Phép trừ
2.2.1. Định lý
2.2.2. Định nghĩa phép trừ
2.2.3. Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép trừ
	- Địa điểm: trên lớp
- Thuyết trình; Đàm thoại; 
- Hướng dẫn làm bài tập
- Tự học.
	- Đọc trước TL [4], [3]
- Tương tác với GV qua LMS

	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1

	12(3)
	Chương 3. Hình học
1. Khái niệm về hình hình học
1.1. Định nghĩa
1.2. Các phép toán trên các hình
1.3. Xác định một hình bằng tính chất đặc trưng
	- Địa điểm: trên lớp
- Thuyết trình; Đàm thoại; 
- Hướng dẫn làm bài tập
- Tự học.
	- Đọc trước TL [2], [3]
- Tương tác với GV qua LMS

	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1

	13(3)
	2. Các hình học cơ bản
2.1. Tam giác
2.2. Đa giác
2.2.1. Định nghĩa đa giác
2.2.2. Tứ giác
2.2.3. Đa giác đều
2.2.4. Các đa giác bằng nhau và các đa giác đồng dạng
	- Địa điểm: trên lớp
- Thuyết trình; Đàm thoại; 
- Hướng dẫn làm bài tập
- Tự học.

	- Đọc trước TL [2], [3]
- Tương tác với GV qua LMS

	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1

	14(3)
	2.3. Đường tròn
2.3.1. Định nghĩa
2.3.2. Cách xác định một đường tròn
	- Địa điểm: trên lớp
- Thuyết trình; Đàm thoại; 
- Hướng dẫn làm bài tập
- Tự học.
	- Đọc trước TL [2], [3]
- Tương tác với GV qua LMS

	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1

	15(3)
	2.4. Các hình hình học trong không gian
2.4.1. Tứ diện
2.4.2. Hình chóp
2.4.3. Hình lăng trụ
2.4.4. Hình tròn xoay
	- Địa điểm: trên lớp
- Thuyết trình; Đàm thoại; 
- Hướng dẫn làm bài tập
- Tự học.
	- Đọc trước TL [2], [3]
- Tương tác với GV qua LMS

	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1



8. Nhiệm vụ của người học:
- Tham gia tối thiểu 80% số giờ giáo viên lên lớp
- Làm đủ các bài tập của học phần trên E-learning 
- Tham gia đủ các bài đánh giá.
9. Ngày phê duyệt: 
10. Cấp phê duyệt: 

	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP 2
	TRƯỞNG KHOA

	


	



	
TS. Trần Thị Hoàng Yến
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